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PHÒNG VĂN HOÁ - XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP BẢO TRỢ XÃ HỘI HẰNG THÁNG
Tháng 12 năm 2025

(Kèm theo Tờ trình số:       /TTr-PVHXH, ngày        tháng  12  năm 2025 của Phòng Văn hóa - Xã hội)

STT Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ Nhóm cũ Hệ số Số tiền Nhóm mới Hệ số Số tiền Ghi chú

1 Huỳnh Thị Mỹ 20/11/1957 An Tân Người khuyết tật nặng là
NCT 2 1.000.000 Người khuyết tật đặc biệt

nặng là NCT 2.5 1.250.000

2 Trương Vạn Cảnh 02/02/1944 Bình Thành Người từ đủ 75 tuổi trở
lên không có lương hưu 1 500.000 Người khuyết nặng là

NCT 2,0 1.000.000

3 Trần Một 27/10/1948 An Sơn Người từ đủ 75 tuổi trở
lên không có lương hưu 1 500.000 Người khuyết tật nặng là

NCT 2,0 1.000.000

4 Lê Thị Phương 30/10/1940 Tình Phú
Bắc

Người từ đủ 75 tuổi trở
lên không có lương hưu 1 500.000 Người khuyết tật nặng là

NCT 2,0 1.000.000

5 Huỳnh Tưởng 24/10/1932 Long Bàn
Bắc

Người từ đủ 75 tuổi trở
lên không có lương hưu 1 500.000 Người khuyết tật đặc biệt

nặng là NCT 2.5 1.250.000

6 Nguyễn Thị Đường 14/09/1927 Phước Lâm Người từ đủ 75 tuổi trở
lên không có lương hưu 1 500.000 Người khuyết tật đặc biệt

nặng là NCT 2.5 1.250.000

7 Trần Thị Quýnh 15/08/1934 An Định Người khuyết tật nặng là
NCT 2 1.000.000 Người khuyết tật đặc biệt

nặng là NCT 2.5 1.250.000

8 Phạm Hồ Châu 29/12/1934 An Định Người từ đủ 75 tuổi trở
lên không có lương hưu 1 500.000 Người khuyết tật đặc biệt

nặng là NCT 2,5 1.250.000

9 Đỗ Thị Xuân Nương 01/04/1945 Trung Mỹ Người khuyết tật nặng từ
đủ 60 tuổi 2 1.000.000 Người khuyết tật đặc biệt

nặng là NCT 2,5 1.250.000
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10 Nguyễn Thị Cảnh 23/10/1936 Kim Thành Người từ đủ 75 tuổi trở
lên không có lương hưu 1 500.000 Người khuyết tật đặc biệt

nặng là NCT 2,5 1.250.000

11 Đinh Thị Nhơn 20/09/1935 Phước Lâm Người từ đủ 75 tuổi trở
lên không có lương hưu 1 500.000 Người khuyết tật đặc biệt

nặng là NCT 2,5 1.250.000

12 Phạm Thị Vân 22/03/1945 Kim Thành
Thượng

Người khuyết tật đặc biệt
nặng là NCT 2,5 1.250.000 Người khuyết tật nặng là

NCT 2,0 1.000.000

13 Nguyễn Thị Tiện 07/11/1965 An Phước Người khuyết tật nặng từ
đủ 16 đến 60 tuổi 1,5 750.000 Người khuyết tật nặng là

NCT 2,0 1.000.000

14 Phan Lên 12/11/1965 An Hoà Người khuyết tật nặng từ
đủ 16 đến 60 tuổi 1,5 750.000 Người khuyết tật nặng là

NCT 2,0 1.000.000

Tổng cộng: 14 9.750.000 16.000.000
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